Phụ lục 2:

THỐNG KÊ CHI TIẾT VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH

LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/10/2009 ĐẾN NGÀY 30/6/2012
(Kèm theo Công văn số 242/TANDTC-KHXX ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao)
	STT
	Tên luật, pháp lệnh
	Nội dung cần quy định chi tiết
	Cơ quan, người có trách nhiệm ban hành
	Văn bản đã ban hành
(số ký hiệu, tên văn bản, ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành, ngày có hiệu lực)
	Nội dung chưa được quy định chi tiết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Bộ luật hình sự 
	- Tội đánh bạc.
- Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

	Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
	Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sự.

 Có hiệu lực từ ngày 06-12-2010.
	

	
	
	Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

	Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
	Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Có hiệu lực từ ngày 06-12-2010.
	

	2
	Bộ luật tố tụng hình sự
	Thi hành bản án và quyết định của tòa án 
	Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
	Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Có hiệu lực từ ngày 07-11-2010.
	

	3
	Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính
	- Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực.
- Áp dụng pháp luật tố tụng hành chính để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực.
- Áp dụng pháp luật tố tụng hành chính để xét xử vụ án hành chính

Điều kiện thụ lý khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai quy định tại Điều 3 NQ số 56.
	Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
	Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29-7-2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hư​ớng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính.
Có hiệu lực từ ngày 12-9-2011
	

	4
	Luật tố tụng hành chính
	- Những quy định chung. 
- Khởi kiện và thủ tục sơ thẩm. 
- Thủ tục phúc thẩm.
	Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
	Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29-7-2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hư​ớng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính.
Có hiệu lực từ ngày12-9-2011
	

	
	
	Chuyển vụ án cho Tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền
	Tòa án nhân dân tối cao
	
	Chuyển vụ án cho Tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền

	
	
	Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản
	Tòa án nhân dân tối cao
	
	Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

	
	
	Nội quy phiên tòa
	Tòa án nhân dân tối cao
	
	Nội quy phiên tòa

	
	
	Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
	Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	
	Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

	
	
	Thủ tục và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
	Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	
	Thủ tục và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

	5
	Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án
	- Những quy định chung.
- Án phí trong vụ án hình sự.
- Án phí trong vụ án dân sự.
- Án phí trong vụ án hành chính.
- Điều khoản thi hành.
	Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
	Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13-6-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.
Có hiệu lực từ ngày 29-7-2012
	

	6
	Bộ luật tố tụng dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2011)
	- Những vấn đề chung.

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân.
	Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTB&XH-VKSNDTC ngày 18-5-2010 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân.

Có hiệu lực từ ngày 02-7-2010
	

	
	
	Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức
	Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp
	
	Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức

	
	
	Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản
	Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	
	Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

	
	
	Thủ tục nhận và xem xét đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm
	Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	
	Thủ tục nhận và xem xét đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm

	
	
	Thủ tục và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
	Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	
	Thủ tục và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

	7
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân
	- Tiêu chuẩn Thẩm phán.
- Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán.

- Trách nhiệm chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị hồ sơ và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tuyển chọn và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách thức Thẩm phán.

- Chuẩn bị nhân sự, hồ sơ tuyển chọn và bổ nhiệm Thẩm phán. 
- Thủ tục, hồ sơ miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán.
	Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ.
	Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT/ TANDTC-BQP-BNV ngày 20-10-2011 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân. 
Có hiệu lực ngày 04-12-2011
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